
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC  GIANG 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

          Số:           /TT&BVTV-BVTV 
V/v thông báo mã  số vùng trồng vải và  

cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường  

Trung Quốc năm 2022 

    Bắc Giang, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn và Sơn Động. 

 

Căn cứ Công văn số 2993/BVTV-HTQT ngày 28/9/2022 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường 

Trung Quốc. Đến nay phía Trung Quốc đã phê duyệt 02 mã vùng trồng Vải, 19 cơ 

sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (có phụ lục và mã 

PUC kèm theo). 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT  

các huyện Lục Ngạn, Sơn Động thông báo tới các mã biết thông tin về mã số vùng 

trồng hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng, phòng 

trừ sinh vật gây hại, ghi chép nhật ký chuẩn bị tốt các điều kiện theo quy định đối 

với vùng xuất khẩu; đối với cơ sở đóng gói chỉ đạo cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện 

về cơ sở vật chất và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm 

của nước nhập khẩu. 

Vậy, đề nghị cơ quan như kính gửi quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương (để biết); 

- UBND huyện Lục Ngạn, Sơn Động (để biết); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ Sở Lê Bá Thành (b/c); 

- Chi cục trưởng, các PCCT. 

- Lưu: HC-Ttra. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Hoàng 

 





Phụ lục 1 

Danh sách các vùng trồng vải đủ điều kiện gắn mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

(Kèm theo công văn số :          /TT&BVTV-BVTV  Ngày     /11/2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

 

TT Tên vùng trồng Địa chỉ Mã số vùng trồng 

(PUC) 

Tên sản phẩm 

được cấp mã  

Thị trường 

xuất khẩu 

1 HTX sản xuất và tiêu thụ nông 

sản sạch Đại Sơn 

Thôn Tân Hiệp, 

xã Đại Sơn, 

huyện Sơn Động 

VN-BGOR-0336 Vải Trung Quốc 

2 HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng 

hợp Giáo Liêm 

Thôn Gốc Sau, 

xã Giáo Liêm, 

huyện Sơn Động 

VN-BGOR-0337 Vải Trung Quốc 

 



Phụ lục 2 

Cơ sở đóng gói quả tươi đủ điều kiện gắn mã số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 

(Kèm theo công văn số :          /TT&BVTV-BVTV  Ngày     /11/2022 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

 

TT 
Tên cơ sở đóng gói Địa chỉ Mã số (PHC) Loại quả  Thị trường 

xuất khẩu 

1 Trần Ngọc Hà 
Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-301 Vải Trung Quốc 

2 
HTX Mỳ chũ Bắc Giang 

Tùng Chi 

Thôn Nam Sơn, xã Nam 

Dương, huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-302 Vải Trung Quốc 

3 Trương Văn Tiệp 
Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-303 Vải Trung Quốc 

4 
HTX nông sản sạch 

Bình Nguyên 

TDP Trung Nghĩa, thị trấn 

Chũ, huyện 
VN-BGPH-304 Vải Trung Quốc 

5 Cơ sở Long Lành 
Thôn Kép 2A, xã Hồng 

Giang, huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-305 Vải Trung Quốc 

6 
Công ty TNHH MTV SXKD 

và DVTM tổng hợp Thiên Sơn 

Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-306 Vải Trung Quốc 

7 Cơ sở Quang Thảo 
Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-307 Vải Trung Quốc 

8 Cơ sở Nguyên Thắm 
Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-308 Vải Trung Quốc 

9 
Cơ sở đóng gói 

Xuân Thúy 

Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-309 Vải Trung Quốc 



 

10 
HTX SXTM & DVNN 

Phì Điền 

Thôn Phì, xã Phì Điền, huyện 

Lục Ngạn 
VN-BGPH-310 Vải Trung Quốc 

11 
HTX xuất nhập khẩu hoa quả 

Hà Điệp 

Thôn Sông Bến, xã Tan 

Quang, huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-311 Vải Trung Quốc 

12 
Công ty CP chế biến XNK 

Nông sản Lục Ngạn 

Thôn Trại Thập, xã Tân lập, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-312 Vải Trung Quốc 

13 
HTX Nông sản Thành Phát Lục 

Ngạn 

Thôn Cầu Meo, xã Nam 

Dương, huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-313 Vải Trung Quốc 

14 Trần Văn Thành 
Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-314 Vải Trung Quốc 

15 

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Nông nghiệp hữu cơ Kim Hằng 

Lục Ngạn 

Km số 5, quốc lộ 3, ngã tư 

thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn 

VN-BGPH-315 Vải Trung Quốc 

16 Công ty TNHH Tuyết Dương 
Tổ dân phố mới, Thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-316 Vải Trung Quốc 

17 
Công ty TNHH SX Thương 

mại Thịnh Vượng 

TDP làng Chũ, thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-317 Vải Trung Quốc 

18 
Công ty TNHH Thương mại và 

xây dựng Huệ Lân 

Số nhà 300, TDP Trần Phú, 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-318 Vải Trung Quốc 

19 HTX SX&TM Tân Hồng Sơn 
Thôn Thác Lười, xã Tân Sơn, 

huyện Lục Ngạn 
VN-BGPH-319 Vải Trung Quốc 
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